
STT HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG PHƯỜNG TỔNG TIỀN (VND)

1 Võ Thị Xuân Hạnh 8/5 THCS Hùng Vương Tân Thới Hòa, Tân Phú 1,540,000

2 Võ Lê Hoài Thương 6/4 THCS Hùng Vương Tân Thới Hòa, Tân Phú 1,670,000

3 Trương Ánh Tuyết 1/2 TH Nguyễn Thái Học Cầu Ông Lãnh, Q.1 1,658,000

4 Cao Thanh Giàu 2/5 TH Nguyễn Thái Học Cầu Ông Lãnh, Q.1 1,648,000

5 Võ Thị Cẩm Tiên 5/1 TH Tân Hóa Tân Thới Hòa, Tân Phú 671,000

6 Trần Minh Phong 9/5 THCS Minh Đức Cầu Ông Lãnh, Q.1 1,000,000

7 Trần Tuyết Nhi 5/3 TH Tân Hóa Tân Thới Hòa, Tân Phú 1,035,000

8 Nguyễn Phước Đại 1/12 TH Tân Hóa Tân Thới Hòa, Tân Phú 240,000

9 Đinh Thế Bảo 6/1 THCS Hùng Vương Tân Thới Hòa, Tân Phú 722,000

10 Phồng Nguyễn Tố Ngân 7/4 THCS Thoại Ngọc Hầu Phú Trung, Tân Phú 790,000
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11 Phún Mỹ Tú 6/8 THCS Thoại Ngọc Hầu Phú Trung, Tân Phú 1,378,000

12 Nìm Trí Minh 6/12 THCS Thoại Ngọc Hầu Phú Trung, Tân Phú 920,000

13 Nguyễn Thị Ngọc Thu 4/9 TH Hồ Văn Cường Phú Trung, Tân Phú 802,000

14 Nguyễn Hồng Phúc 3/5 TH Nguyễn Thái Học Cầu Ông Lãnh, Q.1 1,603,000

15 Lý Thị Yến Nga 1/1 TH Nguyễn Thái Bình Cầu Ông Lãnh, Q.1 860,000

16 Lê Tường Vũ 1/1 TH Nguyễn Thái Bình Cầu Ông Lãnh, Q.1 1,158,000

17 Thái Văn Tài 1/1 TH Nguyễn Thái Bình Cầu Ông Lãnh, Q.1 1,168,000

18 Lâm Văn Đạt 1/2 TH Nguyễn Thái Bình Cầu Ông Lãnh, Q.1 1,444,000

19 Nguyễn Đăng Khôi 2/2 TH Nguyễn Thái Bình Cầu Ông Lãnh, Q.1 1,200,000

20 Nguyễn Thạch Thu Thủy 2/2 TH Nguyễn Thái Bình Cầu Ông Lãnh, Q.1 985,000

21 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 6/9 THCS Thoại Ngọc Hầu Phú Trung, Tân Phú 920,000

22 Nguyễn Thị Tuyết Sang 3/10 TH Hồ Văn Cường Phú Trung, Tân Phú 832,000

23 Trần Ngọc Oanh Oanh 8/7 THCS Thoại Ngọc Hầu Phú Trung, Tân Phú 920,000

24 Trần Ngọc Kiều Nga 6/9 THCS Thoại Ngọc Hầu Phú Trung, Tân Phú 802,000

25 Nguyễn Đình Phương Thúy 5B TH Nguyễn Sơn Hà 3, Q.3 1,112,000

26 Vương Gia Mỹ Kim 1A TH Nguyễn Sơn Hà 3, Q.3 1,513,000

27 Tăng Bảo Chương 6/8 THCS Bàn Cờ 3, Q.3 395,000



28 Vũ Thị Ngọc Trâm 10a4 THPT Nguyễn An Ninh 3, Q.3 960,000

29 Võ Đình Anh Tuấn 9B
Trung tâm Giáo dục thường 
xuyên quận 3 3, Q.3 888,000

30 Lương Tuệ Phụng 6/4 THCS Bàn Cờ 3, Q.3 1,054,000

31 Trần Chí Hào 5B TH Nguyễn Sơn Hà 3, Q.3 1,379,000

32 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 4/8 TH THSP Phan Đình Phùng 3, Q.3 1,172,000

33 Trương Nhật Tiến 3/3 TH Nguyễn Thái Học Cầu Ông Lãnh, Q.1 1,863,000

34 Trần Nguyễn Thanh Vi 8 THCS Minh Đức Cầu Ông Lãnh, Q.1 1,478,000

35 Lê Thị Ánh Tiên Năm 3 ĐH Sài Gòn Tân Thới Hòa, Tân Phú 1,430,000

36 Trần Hà Ngọc Sang 8/6 THCS Minh Đức Cầu Ông Lãnh, Q.1 888,000

37 Trần Hoàng Bảo Châu 5 TH Nguyễn Thái Bình Cầu Ông Lãnh, Q.1 458,000

38 Phạm Thị Thanh Tâm 2 TH Nguyễn Thái Bình Cầu Ông Lãnh, Q.1 458,000

39 Nguyễn Đình Đăng Khoa 11a4 THPT Hòa Bình 3, Q.3 1,958,000

40 Nguyễn Viết Thành 10A6 THPT Nguyễn Tất Thành Tân Thới Hòa, Tân Phú 1,938,000

41 Nguyễn Ngô Xuân Hoàng 12C3 THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tân Thới Hòa, Tân Phú 1,190,000

42 Nguyễn Hồng Phúc 4/5 TH Nguyễn Thái Học Cầu Ông Lãnh, Q.1 458,000

43 Nguyễn Thạch Thu Thủy 3/1 TH Nguyễn Thái Bình Cầu Ông Lãnh, Q.1 713,000

44 Nguyễn Tấn Duy 6/1 THCS Minh Đức Cầu Ông Lãnh, Q.1 400,000



45 Phạm Thị Thanh Tâm 2/6 TH Nguyễn Thái Bình Cầu Ông Lãnh, Q.1 713,000

46 Nguyễn Thành Danh 2/6 TH Nguyễn Thái Học Cầu Ông Lãnh, Q.1 743,000

47 Phún Mỹ Văn 7/8 THCS Thoại Ngọc Hầu Phú Trung, Tân Phú 1,245,000

48 Lưu Hải Yến 7/7 THCS Thoại Ngọc Hầu Phú Trung, Tân Phú 1,245,000

49 Phún Mỹ Tú 7/8 THCS Thoại Ngọc Hầu Phú Trung, Tân Phú 458,000

50 Nguyễn Hồng Phương 3/5 TH Hồ Văn Cường Phú Trung, Tân Phú 892,000

51 Võ Thị Cẩm  Tiên 6/4 THCS Hùng Vương Tân Thới Hòa, Tân Phú 458,000

52 Nìm Phương Anh 9/1 THCS Hùng Vương Phú Trung, Tân Phú 1,095,000

53 Ôn Khánh Hùng 2/10 TH Hồ Văn Cường Phú Trung, Tân Phú 787,000

54 Nguyễn Thanh Hòa 11A8 THPT Lê Thị Hồng Gấm 3, Q.3 778,000

55 Ôn Khánh Hoàng 3/7 TH Hồ Văn Cường Phú Trung, Tân Phú 1,747,000

56 Trịnh Quốc Hưng 7/3 THCS Bàn Cờ 3, Q.3 1,500,000

57 Tăng Thanh Tú THCS Bàn Cờ 3, Q.3 1,179,000

58 Chung Mỹ Hằng 12A7 THPT Trần Khai Nguyên 3, Q.3 1,115,000

59 Đinh Lê Hoàng Oanh 6/11 THCS Minh Đức Cầu Ông Lãnh, Q.1 1,358,000

60 Phạm Văn Thành 1/5 TH Nguyễn Thái Bình Cầu Ông Lãnh, Q.1 1,033,000

61 Lê Thái Vinh 5/4 TH Nguyễn Thái Bình Cầu Ông Lãnh, Q.1 1,204,000



62 Văn Chí Hải 3/6 TH Nguyễn Thái Bình Cầu Ông Lãnh, Q.1 704,000

63 Nguyễn Thanh Hòa 11a8 THPT Lê Thị Hồng Gấm 3, Q.3 1,280,000

64 Tăng Ngọc Anh 4A TH Nguyễn Sơn Hà 3, Q.3 1,838,000

65 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo 5/4 TH Tân Hóa Tân Thới Hòa, Tân Phú 457,380

66 Nguyễn Thị Thu An 12A14 THPT Trần Quang Khải Tân Thới Hòa, Tân Phú 1,538,000
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